
. 

 

 

THÔNG BÁO 

MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ THIẾT BỊ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định có nhu 

cầu mua sắm thiết bị y tế thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2024. Để thuận 

lợi trong việc xây dựng dự toán, Bệnh viện kính mời các hãng sản xuất, các nhà 

cung cấp thiết bị y tế gửi thông tin và báo giá thiết bị theo nhu cầu mua sắm của 

Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng tỉnh Bình Định. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Cao Thị Như Thảo (văn thư) 

Số điện thoại:  02563548018. Email. tchcyhctbd@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp, qua chuyển phát nhanh hoặc đường Bưu điện theo địa chỉ:  

Bệnh viện Y  học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định. Tổ 5, KV 5, 

P. Nhơn Phú,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại:  0256.3548018  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi phát hành thông báo mời chào giá 

đến trước 16h00 ngày 14 tháng 5 năm 2024 theo đường trực tiếp hoặc theo dấu 

Bưu điện (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 

5 năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục TBYT cụ thể như sau:  

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Số:        /TB-BVYHCT&PHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
                Bình Định, ngày      tháng 5 năm 2024 



STT Danh mục 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Máy Laser điều trị (công suất cao) 02 Máy 

2 Máy điều trị bằng sóng ngắn  02 Máy 

3 
Máy thủy trị liệu (Bồn thủy trị liệu toàn thân kết hợp 

điện trị liệu) 
02 Máy 

4 Máy xông thuốc đông y (Máy xông thuốc toàn thân)  06 Máy 

5 Máy trị liệu nhiệt lạnh  02 Máy 

6 
Máy kích thích nói nuốt (Máy điều trị nuốt và luyện 

tập phát âm) 
02 Máy 

(Có bảng yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:  

  - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.  

- Địa chỉ: Tổ 5, KV 5, P. Nhơn Phú,  Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

3. Cung cấp báo giá (giá đã bao gồm thuế VAT), có Cataloge thiết bị và file 

mềm báo giá kèm theo.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. 

 

Nơi nhận:               KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo BV; 

- Trang TTĐT BVYHCT-PHCN; 

- Lưu : VT, Dược – VTTBYT.                                                             

 

   Võ Ngọc Phải 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục:  Cấu hình và Thông số kỹ thuật: 

ST

T 
Danh mục 

1 

  
Tên thiết bị: Máy laser điều trị (công suất cao) 

I Yêu cầu chung Nội dung yêu cầu 

  

Chất lượng thiết bị Mới 100% 

Năm sản xuất Năm 2023, 2024 

Chứng chỉ chất lượng ISO 13485; CE 

II Cấu hình cung cấp:   

  Máy chính: Công suất ≥ 25W 01 cái 

  Đầu phát  01 cái 

  Đầu tích hợp mở rộng  02 cái 

  Tay đỡ đầu phát 01 cái 

  Kính bảo hộ 02 cái 

  Cổng USB 01 cái 

  Màn hình cảm ứng  01 cái 

  Xe đẩy  01 cái 

III Yêu cầu kỹ thuật   

  Chế độ trị liệu Liên tục, xung  

  Kiểu Phát xạ Nhiệt và không sinh nhiệt 

  Các loại bước sóng ≥ 03 loại bước sóng  

  Dải bước sóng  632nm đến 1064nm 

  Màn hình cảm ứng có 

  
Kiểm soát nhiệt độ của nguồn 

laser  
Có 

  Bộ nhớ  Có 

  Dữ liệu bệnh nhân Có 

  
Thang đo điểm đau VAS trước 

và sau điều trị 
Có 

  Cổng USB 
Có 
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  Tên thiết bị: MÁY  ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG NGẮN 

I Yêu cầu chung Nội dung yêu cầu 

  

Chất lượng thiết bị Mới 100% 

Năm sản xuất Năm 2023, 2024 

Chứng chỉ chất lượng ISO 13485; CE  

II Cấu hình cung cấp:   

  Máy chính 01 Cái 

  Tay đỡ đầu phát: 02 Cái 

  Đĩa điện cực  02 Cái 

  Bóng tạo sóng:  01 Cái 

III Yêu cầu kỹ thuật   

  Công suất: Chế độ liên tục ≥ 400W 

  Công suất: Chế độ xung ≥ 1000W 

  Điều chỉnh thiết bị:  Tự động 

  Các kiểu phát sóng:  liên tục và xung 

  
Phạm vi  cài đặt thời gian điều 

trị từ:  
0-30 phút 

  Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương 

 Điều chỉnh tần số Có 

 Điều chỉnh công suất Có 

  
Quy trình cài đặt bằng tay và cài 

đặt sẵn 
Có 

 

3 

  
Tên thiết bị: MÁY THỦY TRỊ LIỆU  (Bồn thủy trị liệu toàn 

thân kết hợp điện trị liệu) 

I Yêu cầu chung Nội dung yêu cầu 

  

Chất lượng thiết bị Mới 100% 

Năm sản xuất Năm 2023,  2024 

Chứng chỉ chất lượng ISO13485  

II Cấu hình cung cấp:   

  Máy chính 01 máy  

  Điện cực 09 cái 

  Màn hình cảm ứng  01 cái 

  Bậc thang  01 cái 

  Dây nguồn cung cấp 01 cái 

  Vòi sen 01 cái 

III Thông số kỹ thuật:   



  Kết cấu 

  Bồn được làm bằng sợi thủy tinh, 

chịu được môi trường khắc nghiệt 

và được gắn trên khung kim loại 

với các chân có thể điều chỉnh độ 

cao 

  Thể tích:  ≥ 320L 

  
Phạm vi điều chỉnh dòng điện 

hoạt động   
0- 1200mA 

  Các loại dòng điện:  

dòng điện động, dòng xung, dòng 

Trebert, dòng Faraday, và dòng 

điện tiêu chuẩn 

   Công suất tiêu thụ tối đa:  ≤1250kW 

  
 Điện cực sử dụng các loại 

dòng điện:  

dòng điện động, dòng xung, dòng 

Trebert, dòng Faraday và dòng 

điện tiêu chuẩn. 

  Thời gian xả nước:  ≤ 05 phút 

  Thời gian bơm đầy:  ≤ 07 phút 

  
Điều chỉnh dòng điện đi qua: 

4mA 
≤ 4mA 

   Điện áp đầu ra cực đại:  ≤ 24 V 
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Tên thiết bị: MÁY XÔNG THUỐC ĐÔNG Y                       

(Máy xông thuốc toàn thân) 

I Yêu cầu chung Nội dung yêu cầu 

  

Chất lượng thiết bị Mới 100% 

Năm sản xuất Năm 2023, 2024 

Chứng chỉ chất lượng ISO13485  

II Cấu hình cung cấp:   

  Máy chính:  01 Cái 

  Ống cấp:  01 bộ 

  Ống thoát:  01 cái 

  Cốc đo:  01 cái 

  Vòi hoa sen:  01 cái 

  Hướng dẫn sử dụng:  01 bộ 

III Thông số kỹ thuật:   

  Công suất:  ≤1800W 

  

Màn hình kỹ thuật số:  

LCD, phím cảm ứng, hiển thị các 

thông số điều trị theo thời gian 

thực 



  
Kiểm soát nhiệt độ tự động: .  

Có  

  
Kiểm soát thời gian tự động:  Có 

  Chức năng an toàn Có 

  Chức năng giải trí Có 

  Điều trị quang phổ Có 

  

 

Khử trùng bằng ozone: 
Có 
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Tên thiết bị: MÁY ĐIỀU TRỊ NHIỆT LẠNH                       

I Yêu cầu chung Nội dung yêu cầu 

  

Chất lượng thiết bị Mới 100% 

Năm sản xuất Năm 2023, 2024 

Chứng chỉ chất lượng ISO13485  

II Cấu hình cung cấp:   

   Máy chính kèm phụ kiện :   

           Vòi phun điều trị:  01 cái 

           Adaptor cho vòi phun  01 cái 

           Kính tấm Physio  01 cái 

           Đầu phun  :  03 cái  

III Thông số kỹ thuật:   

  Hiển thị:  Màn hình tinh thể lỏng LCD 

  Nhiệt độ bay hơi tạo ra:   

  Tối thiểu (chế độ chờ):  (- 40°C) 

  Tối đa (chế độ chờ):    (- 25°C) 

  Trung bình: (- 25°C) 

 Bắt đầu điều trị:  (- 31°C) 

 
Cài đặt thời gian điều trị Có 

 Độ dài ống điều trị:  ≥ 2,5m 

 

Khoảng cách an toàn tới vùng 

điều trị:  

 

 

 

 

 

không tiếp xúc trực tiếp vào da 

bệnh nhân 
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Tên thiết bị: MÁY KÍCH THÍCH NÓI, NUỐT                     

(Máy điều trị nuốt và luyện tập phát âm) 

                    

I Yêu cầu chung Nội dung yêu cầu 

  

Chất lượng thiết bị Mới 100% 

Năm sản xuất Năm 2023, 2024 

Chứng chỉ chất lượng ISO13485  

II Cấu hình cung cấp:   

  Máy chính :  01 cái 

  Phụ kiện tiêu chuẩn:    

  Cáp nối điện cực:  01 cái 

  Điện cực điều trị:  04 cái 

  Đai thắt điện cực điều trị: 01 cái 

  Công tắc tay:  01 cái 

  Cáp nguồn cung cấp:  01 chiếc 

III Thông số kỹ thuật:   

 

Điều khiển:  vi xử lý 

Số kênh điều trị:  ≥ 2 kênh 

Chế độ tự động kiểm tra 

thiết bị 
Có 

Kiểu luyện tập phát âm:  
Bằng dòng điện tần số thấp và tần số 

trung 

Các dòng điện kích thích 

phát âm:  

G, TENS, UR, IG30, IG50, FM, FaS, 

T /R, AMF, MT, KOTS 

Công suất phát:  
≥ 20mA / 500 ohms ; G ≥ 5mA / 500 

ohms 

Chương trình chẩn đoán:  Có 

 
Hiển thị các thông số cài 

đặt khi điều trị: 
Cảm ứng màu 

 

Khả năng lưu trữ một số 

phác đồ điều trị  
Có  

 
Dụng cụ kết hợp điều trị:  Có 

 

Khả năng hiển thị vùng 

điều trị 
Có 

 
Có chức năng an toàn  Có 



 Cài đặt thời gian điều trị:  Có 

  Phác đồ điều trị ≥ 12 

 Chương trình điều trị:  ≥ 25  

 

Chức năng hỗ trợ thông tin 

kết quả điều trị  
Kết nối điện thoại thông minh 

 

 

Phụ lục: Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/ 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục thiết 

bị y tế (2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi 

báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 

yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại 

cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết 

bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan 

như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi 

phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng 

thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài 

lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi 

tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch 

vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, 

lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, 

Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền 

ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành 

viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại 

diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện 



liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu 

của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại 

Mẫu Báo giá. 
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